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1 2256201161340 Trần Thanh Danh 29/11/2005 8.1 9.5 7.8 8.0 9.2 8.5 8.6 Giỏi

2 2256201161343 Chau Sóc Rơn 05/01/2004 8.2 8.4 7.6 8.4 9.4 6.6 8.0 Giỏi

3 2256201161345 Trần Nhựt Trường 12/07/2004 8.2 9.0 7.7 8.2 9.4 8.2 8.5 Giỏi

4 2256201161390 Trần Trung Cường 05/10/2007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

5 2256201161391 Nguyễn Thái Dương 28/04/2004 8.5 8.7 7.6 8.1 9.2 7.6 8.3 Giỏi

6 2256201161393 Đặng Thành Hiếu 20/08/2007 5.5 6.0 6.8 7.1 6.0 5.9 6.3 Trung bình

7 2256201161394 Huỳnh Trung Huy 26/05/2007 5.5 5.6 6.3 6.4 7.6 6.3 6.3 Trung bình

8 2256201161395 Nguyễn Văn Huy 11/03/2007 6.1 6.6 6.1 7.2 5.8 6.6 6.6 Trung bình

9 2256201161396 Đoàn Chấn Khang 20/07/2007 6.5 7.2 6.6 6.6 8.3 6.7 7.0 Khá

10 2256201161397 Nguyễn Thanh Ngọc 02/03/2000 6.9 9.4 7.6 9.8 8.8 8.0 8.8 Giỏi

11 2256201161398 Trần Thị Yến Ngọc 11/05/2007 5.8 7.0 6.5 7.8 7.5 6.4 7.0 Khá

12 2256201161400 Võ Thanh Phong 12/03/1999 7.1 7.7 7.7 9.1 8.2 8.2 8.2 Giỏi

13 2256201161401 Chau Rích 29/12/2004 6.5 7.4 7.0 8.1 8.5 7.0 7.5 Khá

14 2256201161403 Trần Minh Tính 20/07/2005 5.5 5.2 6.1 7.3 4.2 6.0 5.9 Trung bình

15 2256201161404 Nguyễn Phước Toàn 19/10/2003 5.7 7.9 6.0 8.3 8.5 7.0 7.6 Khá

16 2256201161405 Hồ Minh Triết 01/07/2007 4.6 7.1 5.1 7.6 4.0 7.2 6.6 Trung bình

17 2256201161406 Phạm Luôn Bền Vững 11/05/2006 6.1 7.6 5.5 5.4 7.1 5.5 6.2 Trung bình

18 2256201161407 Nguyễn Ngọc Tường Vy 30/08/2006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu
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